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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ BÌNH 

TỈNH THÁI NGUYÊN 

Bản án số: 63 /2023 /HS-ST 

Ngày: 11/5/2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NH N   N HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN 

T                                      c : 

          -                  : B  Trần Thị Thu Hà 

                     : 1. Bà Hoàng Thị Kim Liên 

  2. Ông Trần Văn Tuấn 

                : Ông Nguyễn Văn Giáp - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

p  t nh Thái   u  n  

            n kiểm sát nhân dân huy n p, tỉ                              

   : Ông Đ m Ho n  Sơn; Chức vụ:  i m sát vi n  

H m na   n    11 tháng 5 năm 2023  t i  Tòa án nhân dân huyện p  t nh 

Thái   u  n   t    sơ th m   n  khai vụ án h nh s  thụ  ý số 35/2023 T ST-

HS n    23 thán  3 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét x  số: 50 

/2023 QĐXXST-HS ngày 28 tháng 4 năm 2023 đối v i  ị  áo:  

- Họ và tên: Chúc Văn N.     Tên gọi khác: Không.  Gi i tính: Nam. 

 - Sinh ngày: 01 tháng 6 năm 1962 t i: Bắc Giang. 

 -  ơi  ư trú: Thôn N,  ã Đ, huyện T, t nh Bắc Giang. 

 - Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm 

ruộn ; Tr nh độ văn hóa: 3/12; Con ông: Chú  Văn Đ (Đã  hết); Con bà: Nguyễn 

Thị N (Đã Chết); Vợ: Vũ Thị N (đã    thân); Con: Chúc Thị P  sinh năm: 1985; 

Gia đ nh  ó 07 anh  chị, em, bị cáo là con thứ 04 tron   ia đ nh. 

 - Tiền án: Ngày 25/6/2014 Chú  Văn   bị Tòa án nhân dân huyện T, t nh Bắc 

Giang x  ph t 3 năm tù về tội “T n  trữ trái phép chất ma tú ”  

 - Tiền s : Ngày 19 thán  02 năm 2021, Chú  Văn   bị Tòa án nhân dân 

huyện p ra Quyết định áp dụng biện pháp x   ý h nh  hính đưa v o  ơ sở cai 

nghiện bắt buộc trong thời gian 14 tháng. 

 - Nhân thân: + T i bản án số 02/HSST ngày 31/01/1989 Chú  Văn   bị tòa 

án nhân dân huyện T, t nh Hà Bắc ( ũ) x  ph t Chú  Văn   8 thán  tù nhưn  
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 ho hưởng án treo, thời gian th  thách 16 tháng về tội “Trộm cắp tài sản riêng 

của   n  dân”. 

+ T i bản án số 11 ngày 19/08/1991 Chú  Văn   bị tòa án nhân dân 

huyện T, t nh Hà Bắc ( ũ) x  ph t Chú  Văn   28 tháng tù tổng hợp hình ph t 

t i bản án số 02/HSST ngày 31/01/1989 là 36 tháng tù.  

+ T i bản án số 22/HSST ngày 29/08/2005 Chú  Văn   bị tòa án nhân 

dân huyện p, t nh Thái Nguyên x  ph t Chú  Văn   24 tháng tù về tội “Trộm 

cắp tài sản”.  

+ T i bản án số 02/HSST ngày 09/01/2020 Chú  Văn   bị tòa án nhân 

dân huyện Yên Thế, t nh Bắc Giang x  ph t Chú  Văn   8 tháng tù về tội 

“Trộm cắp tài sản”.  

- Bị cáo bị t m giữ, t m giam k  từ ngày 16/12/2022, hiện bị  áo đan   ị 

t m giam t i Tr i t m giam Công an t nh Thái Nguyên. (Có mặt t i phiên tòa). 

Người chứng kiến: 1. Ông Ho n  Văn  , sinh năm 1984; 

Trú t i: Xóm La L, xã T, huyện p, t nh Thái Nguyên. (Vắng mặt t i phiên 

tòa). 

2. Bà  ăn  Thị H  sinh năm 1974; 

Trú t i: Xóm La L, xã T, huyện p, t nh Thái Nguyên. (Vắng mặt t i phiên 

tòa). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến t i phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 10 giờ 00 phút ngày 16/12/2022 Tổ công tác Công an xã T, huyện 

p, t nh Thái   u  n đan    m nhiệm vụ tuần tra ki m soát t i khu v c đường 

liên xã thuộc Xóm La L, xã T, huyện p, t nh Thái Nguyên thì phát hiện 01 n ười 

đ n  n  có nhiều bi u hiện nghi vấn  i n quan đến ma túy. Tổ công tác yêu cầu 

ki m tra, n ười đ n  n   t  khai tên là Chú  Văn    sinh năm 1962; trú t i: 

Thôn N,  ã Đ, huyện T, t nh Bắc Giang. đồng thời Ninh t  giác giao nộp từ bàn 

tay phải của mình ra 01 túi nilon bên trong có chứa chất bột màu trắng theo Ninh 

khai nhận là ma túy Heroine của  inh mua đ  s  dụng cho bản thân. Tổ Công 

tác tiến hành niêm phong vật chứng ký hiệu A sau đó   n  iao  inh  ùn  vật 

chứn  đến Công an huyện p đ  điều tra làm rõ.  

Ngày 17/02/2023  ơ quan Cảnh sát điều tra C n  an hu ện  hú B nh đã 

tiến hành lệnh khám xét kh n cấp chỗ ở của Ninh t i Thôn N,  ã Đ, huyện T, 
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t nh Bắc Giang. Quá trình làm việc chính quyền địa phươn   un   ấp Chú  Văn 

N sống một m nh v  thường xuyên vắng mặt t i địa phươn  hiện t i nhà của 

 inh đan  khóa v  vậ  Cơ quan  ảnh sát điều tra Công an huyện p không thi 

hành lệnh khám xét kh n cấp nêu trên. 

Hồi 15 giờ 25 phút ngày 16/12 2022   ơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện p phối hợp cùng Phòng kỹ thuật hình s  Công an t nh Thái Nguyên, tiến 

hành mở niêm phong (ký hiệu A)  ân  á  định khối  ượng số  hất  ột m u trắn  

nghi là ma túy thu giữ của Chú  Văn   có tổng khối  ượng là 0,208 gam; Lấy 

toàn bộ 0,208  am ni m phon  v o    thư ký (hiệu A1) g i phòng kỹ thuật hình 

s  Công an t nh Thái   u  n đ   iám định.  

T i bản kết luận  iám định số: 51/KL -KTHS ngày 24/12/2022, của Phòng 

kỹ thuật hình s   Công an t nh Thái   u  n kết  uận: Mẫu chất bột d ng cục 

màu trắn  tron     thư ni m phon  ký hiệu A1 g i  iám định là chất ma túy, 

lo i Heroine, có khối  ượng là 0,208 gam.  

T i  ơ quan điều tra Chú  Văn   khai nhận: Khoảng 07 giờ 30 phút ngày 

16 tháng 12 năm 2022, Ninh đi nhờ xe của một người đ n ông l  mặt đi đường, 

Ninh không biết tên tuổi, địa ch  cụ th  đi từ xã T, huyện p, t nh Thái Nguyên 

đến khu v c phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, t nh Thái Nguyên đ  

mua ma túy Heroine s  dụng cho bản thân. Đến nơi, Ninh xuống xe, người đ n 

ông chở Ninh lái xe đi đâu thì Ninh không biết. T i đâ  Ninh gặp một người đ n 

ông l  mặt, không biết tên, tuổi địa ch  cụ th , Ninh hỏi mua ma túy Heroie của 

người này và người này đồng ý. Ninh đưa cho người này số tiền 200.000 đồng 

đ  mua ma túy, người này cầm tiền và bán cho Ninh 01 gói nilon màu trắng, bên 

trong có ma túy Heroine. Ninh cầm ma túy trên tay phải và đi xe ôm của một 

người đ n ông l  mặt đi đường, không biết tên, tuổi, địa ch  cụ th  đi về đến khu 

v c Xóm La L, xã T, huyện p, t nh Thái Nguyên thì Ninh xuống xe, người đ n 

ông lái xe ôm rời đi, Ninh đi bộ một mình thì gặp l c lượng công an ki m tra, 

Ninh đã t  giác giao nộp cho l c lượng công an một gói ma túy Heroine nêu 

trên, l c lượng công an đã lập biên bản bắt n ười ph m tội quả tang đối v i 

Ninh, thu giữ và niêm phong vật chứn  theo qu  định. 

  

Vật chứng của vụ án gồm: 01 bì thư niêm phong còn nguyên vẹn, ký hiệu 

Al, bên trong có chứa 0,158 gam mẫu A1 còn l i sau giám định và vỏ bao gói 

mẫu A1. Hiện đan   ảo quản t i kho vật chứng của Công an huyện p chờ x  lý. 
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T i bản cáo tr ng số 52/CT-VKSNDHPB ngày 21/3/2023 của Viện ki m 

sát nhân dân huyện p, t nh Thái Nguyên truy tố Chú  Văn   về tội “T n  trữ trái 

phép chất ma tú ” theo đi m c khoản 1 Điều 249 của BLHS. 

T i phiên tòa bị cáo thành kh n khai nhận toàn bộ hành vi ph m tội của 

m nh v   á  định Cáo tr ng Viện ki m sát nhân dân huyện p truy tố bị cáo là 

đún  n ười đún  tội. 

Trong phần tranh luận  đ i diện Viện ki m sát nhân dân huyện p luận tội bị 

 áo v  đề nghị Hội đồng xét x  tuyên bố bị cáo Chú  Văn   ph m  tội “T n  trữ 

trái phép chất ma tú ”  Áp dụn  đi m c khoản 1 Điều 249; đi m s khoản 1 Điều 

51; đi m h khoản 1 Điều 52; Điều 38 BLHS x  ph t Chú  Văn   từ 42 đến 48 

tháng tù. Không áp dụng hình ph t bổ sun  đối v i bị cáo.  

Áp dụng  Điều 47 Bộ luật hình s ; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình s : 

Tịch thu tiêu hủy 01 bì thư niêm phong còn nguyên vẹn, ký hiệu Al, bên 

trong có chứa 0,158 gam mẫu A1 còn l i sau giám định và vỏ bao gói mẫu A1. 

Áp dụn  Điều 136 Bộ luật tố tụng hình s ; đi m đ khoản 1 Điều 12 Nghị 

quyết 326/2016 ngày 30/12/2016 của UBTVQH  miễn cho bị  áo 200 000đ án 

phí hình s  sơ th m. 

Bị cáo không có ý kiến tranh luận. T i lời nói sau cùng bị cáo xin Hội đồng 

xét x   em   t  ho đượ  hưởng mức án nhẹ nhất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Tr n  ơ sở nội dung vụ án   ăn  ứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được th m tra, xét hỏi, tranh luận t i phiên tòa, Hội đồng xét x  nhận thấ  như 

sau:  

[1] Về thủ tục tố tụng:  

 Đối v i hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện p, 

Điều tra viên; Viện ki m sát nhân dân huyện p, Ki m sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã th c hiện đún  về th m quyền, trình t , thủ tụ  qu  định của 

Bộ luật Tố tụng hình s   Quá tr nh điều tra và t i phiên tòa bị cáo không có ý 

kiến hoặc khiếu n i về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụn   n ười 

tiến hành tố tụng nên Hội đồng xét x  kh n  đặt ra xem xét.  

 [2] Về hành vi ph m tội của bị cáo:   

 ời khai  ủa  ị  áo Chú  Văn   t i phi n tòa    khá h quan  phù hợp v i 

 á   ời khai  ủa  ị  áo t i  ơ quan điều tra   i n  ản  ắt n ười ph m tội quả 

tan   kết  uận  iám định   ời khai  ủa n ười  hứn  kiến  vật  hứn  thu  iữ v  

 á  t i  iệu khá   ó tron  hồ sơ vụ án  Do đó  ó  ăn  ứ  á  định  

Hồi 10 giờ 05 phút ngày 16/12/2022, t i khu v   đường liên xã thuộc Xóm 

La L, xã T, huyện p, t nh Thái Nguyên, Chú  Văn      n ười nghiện chất ma 

túy đan   ó h nh vi t n  trữ trái phép 0.208 gam chất ma túy, lo i Heroinemục 
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đí h đ  s  dụng cho bản thân thì bị tổ công tác Công an xã T, huyện p, t nh Thái 

Nguyên phát hiện, lập biên bản bắt người ph m tội quả tang, thu giữ vật chứng 

theo qu  định.  

 Nội dun  điều 249 B HS qu  định: 

“1. N ười nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục  íc  

mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thu c m t trong các 

 rường hợ   au  ây,   ì bị phạt tù từ 01  ă   ế  05  ă : 

a) 

... 

c) Herroine...có khố  lượng từ 0,1  a   ế  dướ  05  a ”. 

 hư vậ   h nh vi  ủa  ị  áo đã đủ  ếu tố  ấu th nh tội “ à    rữ  r     é  

  ấ      ú ” theo qu  định t i đi m   khoản 1 Điều 249 Bộ  uật h nh s   Viện 

ki m sát nhân dân hu ện p  t nh Thái   u  n tru  tố  ị  áo     ó  ăn  ứ  đún  

n ười  đún  tội  đún  pháp  uật   

Hành vi của bị cáo thuộ  trường hợp nghiêm trọng. Hành vi của bị cáo tr c 

tiếp xâm ph m  đến chế độ quản  ý độc quyền của Nhà nư   đối v i các chất ma 

túy. Lỗi của bị cáo là lỗi cố ý tr c tiếp.  

[3] Xét nhân thân, tình tiết tăn  nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình s  của bị 

cáo, Hội đồng xét x  nhận thấy:  

Bị  áo  ó nhân thân rất  ấu, đã  ị áp dụn   iện pháp     ý h nh  hính đưa 

vào  ơ sở  ai n hiện  ắt  uộ  v  nhiều  ần  ị   t    về nhiều tội nhưn  sau khi 

 hấp h nh án kh n   hịu tu dưỡn  rèn  u ện đ  trở th nh n ười tốt m    i tiếp 

tụ  ph m tội  điều đó  hứn  tỏ  ị  áo  ó ý thứ   oi thườn  pháp  uật. Trong quá 

tr nh điều tra  tru  tố    t     ị  áo đã th nh kh n khai  áo  ăn năn hối  ải  V  

vậ   ị  áo đượ  hưởn  t nh tiết  iảm nhẹ qu  định t i đi m s khoản 1 và Điều 

51 Bộ  uật h nh s   Bị  áo ph m tội  ần n   thuộ  trườn  hợp tái ph m n n phải 

 hịu 01 t nh tiết tăn  nặn  theo qu  định t i đi m h khoản 1 Điều 52 Bộ  uật 

h nh s . 

[4]. Về hình ph t: Sau khi  em   t đánh  iá tính  hất, mứ  độ của hành vi 

ph m  tội, các tình tiết tăn  nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình s   vai trò   ũn  

như nhân thân  ủa bị cáo thì thấy rằng cần có có mức án nghiêm khắ  đ  đảm 

bảo tính nghiêm minh của pháp luật  đảm bảo tính chất n ăn n ừa tội ph m  nói 

chung và các tội ph m về ma túy nói riêng. Tuy nhiên bị  áo đượ  hưởng 01 

tình tiết giảm nhẹ theo đi m s khoản Điều 51 BLHS nên Hội đồng xét x  giảm 

một phần hình ph t cho bị cáo. Xét thấy mức hình ph t từ 42 đến 48 tháng tù mà 

đ i diện Viện ki m sát nhân dân huyện p đề nghị khi luận tội là có phần nghiêm 

khắc so v i tính chất, mứ  độ hành vi ph m tội bị  áo đã th c hiện. 
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Về hình ph t bổ sung: Xét thấy bị  áo    đối tượng nghiện ma túy, công 

việc và thu nhập không ổn định, không có tài sản    đ  đảm bảo thi hành án, do 

đó kh n  áp dụng hình ph t bổ sung là ph t tiền đối v i bị cáo. 

 [5] Về vật  hứn   ủa vụ án: Áp dụn  Điều 47 Bộ luật hình s ; Điều 106 

Bộ luật tố tụng hình s . 

Đối v i vật chứng 01 bì thư niêm phong còn nguyên vẹn, ký hiệu Al, bên 

trong có chứa 0,158 gam mẫu A1 còn l i sau giám định và vỏ bao gói mẫu A1, 

đâ     vật  i n quan đến việc ph m tội  nh  nư c cấm s  dụng, mua bán, tàng 

trữ, vận chuy n…nên cần tịch thu tiêu hủy.  

 [6] Về án phí  qu ền khán   áo: Bị cáo    n ười  ao tuổi n n đượ  miễn án 

phí h nh s  sơ th m theo qu  định  ủa pháp  uật và  ó qu ền khán   áo theo qu  

định  ủa pháp  uật   

[7] Về  á  vấn đề khá : 

Đối v i số ma túy đã thu giữ, Chú  Văn   khai mua của 01 người đ n 

ông không quen biết ở khu v c phườn   ươn  Sơn  th nh phố Sông Công. Quá 

tr nh điều tra kh n   á  định được lai lị h  địa ch  của n ười này nên Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện p kh n   ó  ơ sở điều tra   m rõ đ  x  lý. 

Vì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Chú  Văn   ph m tội “T n  trữ trái phép chất ma tú ”  

Áp dụn : Đi m c khoản 1 Điều 249; đi m s khoản 1 Điều 51; đi m h khoản 

1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình s ;  

1.  X  ph t: Chú  Văn   36 (Ba mươi sáu) tháng tù. Thời h n tù tính từ 

ngày bị bắt t m giữ, t m giam 16/12/2022. 

Về hình ph t bổ sung: Không áp dụng hình ph t bổ sun  đối v i bị cáo. 

Áp dụn  Điều 329 của BLTTHS: T m giam bị cáo 45 (Bốn mươi  ăm) 

ngày k  từ n    tu  n án sơ th m đ  đảm bảo thi hành án. 

2. Về vật chứng: Áp dụn  Điều 47 B HS  Điều 106 BLTTHS; 

Tịch thu tiêu hủy 01 bì thư niêm phong còn nguyên vẹn, ký hiệu Al, bên 

trong có chứa 0,158 gam mẫu A1 còn l i sau giám định và vỏ bao gói mẫu A1 

vụ Chú  Văn    sinh năm 1962 - ph m tội về ma túy. 

( ặ  đ ểm vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 04 /4 /2023 

giữa Công an huy n p và Chi cục Thi hành án dân sự huy n p). 

3.Về án phí: Áp dụn  Điều 136 BLTTHS; đi m đ khoản 1 Điều 12 Nghị 

quyết 326/2016/QH ngày 30 12 2016 qu  định mức thu, miễn, giảm, thu nộp, 

quản lý và s  dụng án phí, lệ phí Tòa án, miễn cho bị cáo Chú  Văn   200.000 

đồng án phí HSST. 
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Bị  áo đượ  qu ền khán   áo  ản án tron  thời h n 15 n    k  từ n    

tuyên án /. 

     N     ận: 

- TAND t nh Thái Nguyên; 

- VKSND t nh Thái Nguyên; 

- VKSND huyện p; 

- CCTHADS huyện p; 

- Công an huyện p; 

- Sở tư pháp t nh Thái Nguyên; 

-Tr i t m giam CA t nh TN; 

- Bị cáo; 

- UB D nơi  ị  áo  ư trú  

- Hồ sơ vụ án; 

-  ưu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        TM . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

         Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

                    Trần Thị Thu Hà                                 

 

                     

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


